
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 71 6006 UBT   8cm

17 2 53 ĐT U hạ vị 20cm

17 3 39 0010 NXTC 18tuần

18 4 67 8008 UBT (T) 7 cm

18 5 50 2002 UXTC 16 tuần

18 6 44 2012 UXTC 14tuần/VMC

18 7 46 ĐT UXTC 20 tuần

18 8 37 1001 NXTC 14tuần

19 9 71 9006 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 10 51 0030 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần TNTC

19 11 46 ĐT UXTC 14 tuần

12 50 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

13 35 3003 NXTC 16tuần

21 14 0

4 15 0

4 16 0

17 1 46 4024 UBT(P) 12cm

17 2 47 2002 UXTC 15 tuần + UBT 20cm

17 3 39 2012 NXTC 14tuần

18 4 41 2002 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

18 5 37 ĐT NXTC 18tuần

18 6 47 ĐT UXTC 15 tuần

18 7 45 1011 NXTC 20tuần

19 8 51 4004 UXTC 15 tuần

19 9 48 2002 UXTC 16 tuần

19 10 51 3003 UXTC 14 tuần

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

NHÀN + LAN.TT + THU THỦY.TT

NHÀN + THU THỦY.TT + LAN.TT

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + MẪN.SB

MỸ Ý + BAN MAI + LIÊN CHI.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HÀ.TT

NGỌC TRANG + LIÊN CHI.TT + HÀ.TT

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + LY.SB

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + LY.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

V.HÒA + X.TRANG1 + HUY.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + VĂN + DẦU.SB(S)

BS SẢN A + DUNG.SB + EM.SB(C)

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + ĐÀO LOAN.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + ĐÀO LOAN.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + LONG.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + LONG.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + HUY.NT

V.HÒA + X.TRANG1 + HUY.NT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + THI.YQG

THÁI HÀ + HỒ HOA + THI.YQG

THÁI HÀ + HỒ HOA + THI.YQG

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + ĐÀO LOAN.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT (mổ khó)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng     

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 30/12/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

ĐỖ NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ LANG

TRƯƠNG THỊ PHÚC

BÙI THỊ BÉ BẢY

LÊ THỊ MỸ TRANG

PHẠM THỊ THÚY

THẠCH THỊ THANH

DƯƠNG THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ HẰNG

ĐÀO THỊ NGỌC MỸ

LÊ THỊ NHỊ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TỊNH   

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

TRƯƠNG THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ NỮ

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN HỒNG MINH

DƯƠNG THỊ NGỌC KHOA

HỌ VÀ TÊN

CAO THỊ ĐƯỢNG

TRANG THỊ THU HƯỜNG

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH

TRẦN THỊ CHÚC

VÕ THỊ HẠNH

11105

11136

11149

11230

11175

10992

11154

11116

10976

11113

SHC

10997

10970

10941

11122

10996

11117

11119

10086

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1339B

2020b

11127

11167

PM

Ngày: 24/12/2012 

Ngày: 25/12/2012 

11108



19 11 45 2002 UXTC 10 tuần + UBT 2 bên 12cm

12 48 ĐT UXTC + UBT 2 bên 6cm

4 13 0

4 14 0

17 1 50 1001 UXTC 12 tuần

17 2 49 1011 UXTC 20 tuần

17 3 52 2002
UXTC 14 tuần

17 4 45 1021 UBT (P) 10cm, CĐPB: UXTC có cuống

18 5 49 6006 U hạ vị 30cm

18 6 46 1001 UXTC 18 tuần

18 7 48 0000 UXTC 8tuần + UBT 2 bên 6cm

18 8 41 3023 UXTC 14 tuần

19 9 37 2012 UBT (P) 8cm/VMC TNTC

19 10 44 2012 NXTC 18tuần

19 11 43 ĐT UXTC 16 tuần + UBT (P) 8cm

19 12 36 1001 NXTC 16 tuần

4 13 0

4 14 0

17 1 56 4013 K CTC giai đoạn IA

17 2 42 1011 UXTC 12 tuần

18 3 47 2022 UXTC 18 tuần

18 4 42 2002 UXTC 14 tuần

18 5 40 1001 NXTC 12 tuần/VMC + Mong con

19 6 53 2012 UXTC 16 tuần

19 7 44 4004 UXTC 18 tuần

19 8 46 2002 UXTC 13 tuần + UBT (P) 7cm

19 9 42 ĐT NXTC 16 tuần

10 36 0000 NXTC 14tuần

4 11 0

4 12 0

KIM CHI + TÚ NGÂN + HÀ.TT

DỰ BỊ  

BS SẢN A + HUY.SB + VŨ HUYỀN.SB(S)

BS SẢN A + CHỌN + KA HUYỀN.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + LIÊN CHI.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + LIÊN CHI.TT

KIM CHI + TÚ NGÂN + HÀ.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NHAN.SB

BS SẢN A + HIỆP.SB + HOA.SB(S)

BS SẢN A + HOÀN.SB + HOÀNG.SB(C)

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

BS SẢN A + GỨT.SB + ĐÀO HÀ.SB(S)

BS SẢN A + PHAN HÀ.SB+ HÀO.SB(C)

DUYÊN + LAN.TT + THU THỦY.TT

DUYÊN + THU THỦY.TT + LAN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGÂN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGÂN.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + MẪN.SB

DỰ BỊ  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC +  PP có u, KTSD

Cắt HTTC + PP có u, chừa BT tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP, nạo hạch chậu

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

PHỤNG THỊ THỊ

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ YẾN

PHAN THỊ THANH

LÝ THỊ HƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ GÁI

PHẠM THỊ HỒNG LOAN

TĂNG THỊ KIM ĐÀO

NGUYỄN THỊ ÁI

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HOA

NGÔ THỊ NGUYỆT NGA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

TẠ THỊ THANH PHƯƠNG

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN CẨM NHUNG

LÊ THỊ NGÀ

ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUÍ

NGUYỄN THỊ CHỈNH

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

HỒ THỊ HẢO

LÊ THỊ HOA

ĐINH THỊ THANH MINH

NGÔ THỊ LÝ

BN SẢN A

11228

11180

11241

10925

11165

11233

11224

11129

11216

11282

21 S

11177

11137

11201

9716

11239

2018B

10999

11166

11204

11143

11194

11227

11109

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/12/2012 

Ngày: 27/12/2012 



17 1 42 3023 UXTC 16 tuần/VMC 3lần (Mổ khó)

17 2 43 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)/TĐ, CHA

18 3 52 5025 UBT  15cm

18 4 39 ĐT NXTC 20tuần

18 5 53 1001 UXTC 12 tuần/VMC 

18 6 46 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 7 54 7007 UBT (P) 6cm

19 8 42 ĐT NXTC 12 tuần

19 9 46 2012 UXTC 15 tuần + UBT (P) 

19 10 30 ĐT UXTC 16 tuần

4 11 0

4 12 0

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + LÊ NHUNG.SB

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + LÊ NHUNG.SB

BS SẢN A + ANH TUẤN + HÀ LOAN.SB(S)

BS SẢN A + KHỎE.SB + LĨNH.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + NHÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NHÂN.SB

H.HOA.BM + LIÊN CHI.TT + NGỌC.NT

H.HOA.BM + LIÊN CHI.TT + NGỌC.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 21 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

LA THỊ PHƯƠNG THANH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ MỘNG THU

NGUYỄN THÚY HẰNG

LÊ THỊ THU SƯƠNG

HOÀNG THỊ TẰM

VÕ THANH HẰNG

PHẠM THỊ NHỎ

NGUYỄN HỒNG TIẾP

PHAN THỊ LÙNG

PHẠM THỊ PHẢI

2016b

11261

11275

11172

10905

62 S

10189

11191

11223

61 S

Thứ: SÁU 

Ngày: 28/12/2012 


